Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên công trình: Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.
	- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.
	- Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.
	- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Trạm giếng G8, G10 thuộc XNCN Tân An, giếng QTG3-1, QTG9-1, QTG12-1 thuộc XNCN Bình Ảnh và hệ thống khai thác nước mặt hồ Bảo Định.
	- Quyết định số 841/QĐ-CNLA ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An về việc đầu tư đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.
	 - Quyết định số 1932/QĐ-CNLA ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;
	* Phạm vi công việc gói thầu:
	- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác
	- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Trạm giếng G8, G10 thuộc XNCN Tân An, giếng QTG3-1, QTG9-1, QTG12-1 thuộc XNCN Bình Ảnh và hệ thống khai thác nước mặt hồ Bảo Định.
	- Phạm vi thực hiện:
	STT
	Tên thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Khai thác nước mặt hồ chứa nước hồ Bảo Định
	
	

	1.1
	Máy đo Amoni
	Bộ
	1

	1.2
	Máy đo cảm biến đo pH, nhiệt độ, COD, TSS, DO
	Bộ
	1

	1.3
	Hệ tủ điện, bơm hút nước mẫu, giá đỡ và phụ kiện lắp đặt
	Bộ
	1

	2
	Khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước Tân An, Bình Ảnh
	
	

	2.1
	Máy đo Amoni
	Bộ
	5

	2.2
	Máy đo Nitrate (No3-), pH, nhiệt độ
	Bộ
	5

	2.3
	Máy đo TDS
	Bộ
	5

	2.4
	Hệ tủ điện, bơm hút nước mẫu, giá đỡ và phụ kiện lắp đặt
	Bộ
	5

	2.5
	Bộ Data logger
	Bộ
	5


* Yêu cầu về tiến độ cung cấp và lắp đặt: 120 ngày (Trong đó, hệ thống giám sát chất lượng nước khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước Bình Ảnh: Cung cấp, lắp đặt hoàn thành và kết nối truyền dữ liệu thành công về Cơ quan quản lý theo đúng quy định trước ngày 20/12/2025)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Nhà thầu phải kèm theo thông tin chi tiết về tất cả hàng hóa đề xuất trong E-HSDT. Tất cả hàng hóa đề xuất phải phù hợp với những đặc điểm kỹ thuật dưới đây hay tiêu chuẩn tương đương. 
Tương đương của Tiêu chuẩn và Quy phạm: Bất cứ nơi nào mà tham chiếu được nêu ra trong đặc điểm kỹ thuật cho các tiêu chuẩn và quy chuẩn mà hàng hóa được cung cấp hay được thử nghiệm phải đáp ứng thì các điều khoản của ấn bản hay lần sửa đổi hiện hành mới nhất của tiêu chuẩn hay quy chuẩn có liên quan phải áp dụng, trừ phi trong Hợp đồng có quy định khác. Khi những tiêu chuẩn và quy chuẩn như thế là tiêu chuẩn quốc gia hay liên quan đến một nước hay vùng cụ thể thì những tiêu chuẩn chính thức khác mà bảo đảm tương đương về thực chất với các tiêu chuẩn và quy chuẩn được quy định sẽ có thể chấp nhận được
	STT
	Danh mục hàng hóa
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1
	Máy đo Amoni
	Xuất xứ: Nhóm nước G7 
Nhà sản xuất phù hợp tối thiểu 4 tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và ISO 22301
 -Dải đo NH4+-N: 0~1000mg/L
 -Nhiệt độ: 0~40oC
 -Độ phân giải: 
0.01mg/L :0.00～10.00 mg/L
0.1mg/L :0.0～100.0 mg/L, 
1mg/L :0～1000 mg/L
 -Độ phân giải nhiệt độ: 0.1oC
 -Độ chính xác: +/-5% giá trị đọc với giá trị quy chiếu được công nhận
 -Có chức năng chuẩn đoán việc suy giảm chức năng cảm biến trong quá trình đo
 -Tự động bù kali
 -Bề mặt cảm biến phẳng (ngăn ngừa bọt khí và ngăn tích tụ cặn bám)
Bộ hiển thị
3 điểm DC4 ~ 20mA. 
Loại cách điện đầu vào-đầu ra. Điện trở tải tối đa 900 ohm
 Cổng ra RS-485
 Nguồn điện~: ~230V AC, 50/60 Hz
Cấu trúc: Lắp đặt ngoài trời: IP65 
Phương pháp lắp đặt: cột 50A hoặc treo tường
Vỏ: Hợp kim Nhôm
Gá, Mái che: SUS304
Cung cấp bao gồm đầu đo và bộ hiển thị

	2
	[bookmark: _Toc192489346]Máy đo Nitrate (NO3), pH, nhiệt độ
	Xuất xứ: Nhóm nước G7
Nhà sản xuất phù hợp tiêu chuẩn: ISO 9001
Lưu lượng mẫu khuyến nghị: 0 - 5 l/phút
Áp suất mẫu 0 - 4 Bar (0 - 1 Bar với bơm nhu động lấy mẫu)
Nhiệt độ mẫu 0 - 80°C
Vật liệu bộ phận ướt: Thạch anh, Polypropylene, Polyethylene, FPM (viton), PMMA
Thời gian đo 5 giây
Các thông số lý hóa có thể đo liên tục
Khoảng cách giữa các lần đo: có thể cài đặt từ 1 đến 720 phút
Bộ nhớ 5000 dòng đo (tối đa 16 kênh) với ngày và giờ
Tích hợp vệ sinh tự động bằng dung dịch Axit
Lượng tiêu thụ dung dịch tẩy rửa (axit sulfuric 5%): 220 ml/ngày
Khoảng thời gian bảo trì được khuyến nghị: 6 tháng đến 1 năm (không tính nạp lại dung dịch làm sạch)
Nguồn điện 90 - 264 VAC 50/60 Hz 40 VA - 12v DC 3A max
Màn hình màu TFT LCD 320x240 pixels với đèn nền LED
Giao tiếp RS232, Modbus hoặc giao diện HTTP/Web, tương thích với Windows7, với Internet Explorer phiên bản 9, máy tính bảng Nexus 7 chạy Android với phiên bản Opera 12.10, Apple I-phone 4S với Safari
RS485 cho đầu dò bên ngoài (DO, TSS)
Chứng nhận CE, EN 61010-1, EN 61326
Vỏ thép không gỉ phủ epoxy, IP65, giá đỡ treo tường
Chỉ tiêu Nitrate (NO3-) 
Dải đo Nitrate: 0 – 100 mg/l NO3 (0 – 25 mg/l N of NO3)
Thời gian đo: < 5s
Độ chính xác 2% giá trị đọc với dung dịch chuẩn
Chỉ tiêu pH/nhiệt độ 
Dải đo pH/nhiệt độ:
pH: 0~14, độ chính xác 2% giá trị đọc với dung dịch chuẩn
Nhiệt độ: 0~80oC, độ chính xác 2% 
Phân giải: 0.01pH
Cáp 6m
Cấp bảo vệ IP68
Cung cấp bao gồm đầu đo và bộ hiển thị

	3
	Máy đo TDS
	Xuất xứ: Nhóm nước G7
Nhà sản xuất phù hợp tối thiểu 4 tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và ISO 22301
-Dải đo:
Độ dẫn điện: 0.0-200.0 μS/cm hoặc 0-2000 μS/cm
TDS chuyển đổi: 0-200 mg/L hoặc 0-2000 mg/L
-Nhiệt độ: 0~100oC
 Độ lặp: độ dẫn điện +/-0,5% dải đo hoặc nhỏ hơn, TDS chuyển đổi +/-1,5% dải đo hoặc nhỏ hơn, nhiệt độ +/-0,1oC
 Độ tuyến tính: độ dẫn điện +/-0,5% dải đo hoặc nhỏ hơn, TDS +/-1,5% dải đo hoặc nhỏ hơn, nhiệt độ +/-0,5oC
 Đầu ra: 2 điểm 4-20mA DC, kiểu vào/ra cách điện, điện trở tải 900 ohm
 Đầu ra công tắc: 3 điểm đầu ra công tắc không điện thế, công tắc rơ le, SPDT(1c)
 Công tắc chức năng:
R1, R2: lựa chọn, cảnh báo ngưỡng thấp, ngưỡng cao, điều khiển Đóng/Mở, hoạt động giữ đầu ra tín hiệu truyền, đầu ra chế độ làm sạch 
 FAIL: Cảnh báo lỗi
 Chức năng truyền: RS-485, kiểu vào ra cách điện (không cách điện ở đầu ra truyền)
 Nguồn điện: 100V-240V AC, 50/60 Hz, tiêu thụ điện 15W hoặc nhỏ hơn
 Cấu trúc:
Cấu trúc: Lắp đặt ngoài trời: IP65 
Phương pháp lắp đặt: cột 50A hoặc treo tường
Vỏ: Hợp kim Nhôm
Gá, Mái che: SUS304
 Cổng ra RS-485
 Nguồn điện~: ~230V AC, 50/60 Hz
Cảm biến độ dẫn điện
Hằng số cell
Vật liệu:
Điện cực: SUS316
Thân vỏ: PVDF
Chiều dài cáp: 10m
Áp suất làm việc: tối đa 0.5 Mpa
Nhiệt độ làm việc: 0-100 oC (không đông đặc)
Cung cấp bao gồm đầu đo và bộ hiển thị

	4
	Hệ tủ điện, bơm hút nước mẫu, giá đỡ và phụ kiện lắp đặt
	[bookmark: _Toc192489445]Tủ điện bằng thép sơn tĩnh điện RAL#7035 để lắp đặt các thiết bị điện bên trong và bộ hiển thị thông số phân tích chất lượng nước
[bookmark: _Toc192489446]Phụ kiện lắp đặt:
[bookmark: _Toc192489447]- Thiết bị điện, bảo vệ và cung cấp điện, chống sét lan truyền nguồn.
[bookmark: _Toc192489448]- Bộ nguồn 220VAC/24VDC
[bookmark: _Toc192489449]- Cáp điện, terminal và phụ kiện điện
[bookmark: _Toc192489450]- Phụ kiện để lắp đặt cảm biến phân tích chất lượng nước
[bookmark: _Toc192489451]- Phụ kiện để lắp đặt thiết bị điện điện
[bookmark: _Toc192489452]- Bồn nước mẫu bằng INOX để lắp đặt cảm biến phân tích chất 
[bookmark: _Toc192489453]lượng nước
[bookmark: _Toc192489454] - Bộ bơm hút nước mẫu giếng quan trắc và phụ kiện
[bookmark: _Toc192489455]- Hệ thống ống nước, van chặn, van xả, xả đáy….

	5
	Bộ Data logger
	[bookmark: _Toc192489462]Bộ điều khiển IoT Controller/Datalogger kết nối tín hiệu lên hệ thống SCADA Viwater của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An để truyền dữ liệu về Cục Quản lý Tài nguyên nước/Sở Tài nguyên & Môi trường Long An đáp ứng đúng quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ tài nguyên & Môi trường

[bookmark: _Toc192489463]- Firmware và program vận hành lâu dài không bị giới hạn thời gian
[bookmark: _Toc192489464]
-  Tương thích với phần mềm Viwater/ViCEM và SCADA của nhà máy nước

[bookmark: _Toc192489465]- Tích hợp cổng truyền thông Modbus RS485
- Tích hợp cổng truyền thông Ethernet TCP/IP
Kèm theo phụ kiện lắp đặt

	6
	Máy đo cảm biến đo pH, nhiệt độ, COD, TSS, DO
	Xuất xứ: Nhóm nước G7 
-2 Đầu vào 4-20mA, 2 dây hoặc 4 dây (nguồn 15VDC riêng, cường độ cực đại 50mA)
 -2 đầu ra 4-20mA, điện trở cực đại 500 ohm
 -4 Rơ le
 -Bộ nhớ 288 dòng phép đo (lên tới 7 kênh) với thời gian
 -Nguồn điện: 90 - 264 VAC 50/60 Hz 20 VA max hoặc cực đại 24V DC 0.5 A max
 -Màn hình LCD 480x272, đèn nền LED.
-Cổng giao tiếp: RS-232, Modbus RS-485 và USB
- Vỏ bảo vệ IP65/NEMA 4X, nhôm phủ epoxy
 - Có cổng USB cho phép chuyển dữ liệu đã lưu thành tệp excel để xử lý và cập nhật phần mềm nội bộ. 
- Giao diện web cho phép điều khiển và sửa chữa từ xa qua mạng internet từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
- Có chứng nhận CE, EN 61010-1, EN 61326
Chỉ tiêu pH/nhiệt độ
Dải đo pH/nhiệt độ (cảm biến ELPH):
pH: 0~14, độ chính xác 2% giá trị đọc với dung dịch chuẩn
Nhiệt độ: 0~80oC, độ chính xác 2% 
Phân giải: 0.01pH
Cáp 6m
Cấp bảo vệ IP68
Chỉ tiêu COD/TSS (Cảm biến UV200-L):
Dải đo COD/TSS: 0~100mg/L hoặc theo cài đặt
Độ chính xác 2% giá trị đọc với dung dịch chuẩn
Nguyên lý: hấp thụ ánh sáng UV
Thời gian phản hồi: 10 giây
Bù độ đục: được tích hợp phương pháp chùm tia kép
Tuổi thọ nguồn sáng: trên 5 năm
Đầu chờ xịt khí làm sạch
Nhiệt độ vận hành: -20 ~ 70o C
Vật liệu thân cảm biến: thép không gỉ 316L
Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: SS 316L, PTFE, Quartz, FKM, PE, Neoprene
Độ dài cáp 10m
Cấp bảo vệ cảm biến IP68
Chỉ tiêu Oxy hòa tan (DO) (cảm biến DO-F)
Dải đo DO: 0-20 mg/L
Độ chính xác: 0.1 mg/L hoặc 2% giá trị đọc với dung dịch chuẩn
Nhiệt độ làm việc: 0-50 oC
Cáp 6m
Cấp bảo vệ IP68
Cung cấp bao gồm đầu đo và bộ hiển thị


1.3. Các yêu cầu khác
	- Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa do nhà thầu đề xuất cung cấp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT, theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, có ký mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Ngoài ra, nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng từ kèm theo như sau:
+ CO, CQ, giấy tờ nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của gói thầu. 
+ Các tài liệu khác có liên quan khác.
- Nhà thầu phải cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bản gốc hoặc bản công chứng, nếu văn bản bằng tiếng Anh thì phải có bản dịch công chứng tiếng Việt đính kèm) để đảm bảo trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc hỗ trợ Nhà thầu cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế…của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. 
- Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa được bảo hành theo đúng yêu cầu của E-HSMT và có đội ngũ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm phù hợp thực hiện bảo trì hàng hóa khi đã hết thời gian bảo hành.
- Về hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thành thạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thành thạo hàng hóa theo đúng tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và quy định của E-HSMT.
- Giá dự thầu đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và chi phí để hoàn thành công tác lắp đặt (chi phi vật tư, thiết bị, nhân công, hoá chất, vận chuyển, kiểm định hiệu chuẩn,...), vận hành, kết nối truyền dữ liệu về Cơ quan quản lý nhà nước
- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật và catalogue của thiết bị phục vụ hướng dẫn vận hành và kiểm tra các vật tư, phụ tùng.
- Bảo hành thiết bị theo quy định của E-HSMT.
· Chủ đầu tư đã trang bị hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý số liệu giảm thất thoát của Công ty, vì vậy, nhà thầu cung cấp thiết bị hàng hóa cho gói thầu có thể đề xuất tích hợp lên chung phần mềm quản lý thất thoát của Chủ đầu tư, thông số được đính kèm như sau:
	STT
	Nội dung
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1
	Hệ thống scada quản lý mạng lưới – giảm thất thoát viwater Của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An
	· Phần mềm Wed quản lý mạng lưới, DMA và thất thoát
· Phần mềm Microsoft Windows Server
· Phần mềm Microsoft SQL Server Express Database
· Phần mềm Microsoft Office 


Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
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